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                                                       Thời gian làm bài 90 phút
Bài 1.(2điểm) Một vật chuyển động trên một đoạn đường thẳng từ A đến B ( hình h1) theo hai giai đoạn: Xuất phát từ A đến C  với vận tốc v1 =  5m/s hết 15s, ngay sau đó vật tiếp tục đi từ C đến B với vận tốc v2 = 4m/s và được đoạn đường CB = 20m.


1- Tính thời gian vật đi từ A đến B và quãng đường AB  

   
2-  Tính vận tốc trung bình của vật trên đoạn đường AB.
Bài 2 (2 điểm)


1- Một người đi xe đạp muốn đo vận tốc xe của mình bằng cách cho xe đạt vận tốc v0 sau đó hãm phanh để xe chuyển động chậm dần đều. Đo thời gian t và quãng đường S từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại, thu được kết quả t = 4s, S = 8m. Hãy tính v0.



2- Một người đứng ở sân ga nhìn ngang đoàn tàu đang vào ga với vận tốc ban đầu v0 , thấy toa thứ nhất qua mắt trong 1s, toa thứ hai vượt qua trong 2 s. Từ lúc bắt đầu quan sát đoàn tàu đi được 24,5 m thì dừng lại. Các toa tàu dài như nhau, khoảng cách giữa hai toa không đáng kể, tàu chuyển động chậm dần đều. Tính gia tốc của tàu, chiều dài mỗi toa.
Bài 3 (1®iÓm) Mét vËt cã khèi l­îng m = 2kg ®ang n»m yªn trªn mÆt bµn nh½n, th× chÞu t¸c dông cña lùc kÐo FK = 4N theo ph­¬ng ngang.

        1 - TÝnh gia tèc cña vËt.

        2 - Sau khi ®i ®­îc 9m kÓ tõ lóc b¾t ®Çu kÐo, vËt ®¹t vËn tèc bao nhiªu?

Bài 4. (2,5điểm) Cho cơ hệ như hình vẽ h2 với m1 = m2, dây không giãn, khối lượng dây, ma sát giữa dây và ròng rọc không đáng kể. Lúc đầu m2 ở vị trí có độ cao h = 40cm so với mặt đất, thả nhẹ cho hệ chuyển động. Lấy g = 10m/s2.

1- Bàn M đứng yên. Tính gia tốc của hai vật m1, m2 và thời gian chuyển động của hệ của hệ từ lúc thả đến khi vật m2 chạm đất trong hai trường hợp sau:

a) Bỏ qua mọi ma sát.

b) Hệ số ma sát giữa m1 và mặt bàn là 0,2.

2- Xét trường hợp ma sát giữa m1 và mặt bàn không đáng kể, cho bàn M chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2m/s2 sang trái. Tính gia tốc của m1, m2 đối với bàn.

Bài  5. (2,5 điểm) Hai quả cầu nhỏ cùng kích thước, khối lượng m1 = m, m2 = 3m được treo bằng hai sợi dây không giãn, dài 1m (Hình h3). Ở vị trí cân bằng hai quả cầu tiếp xúc với nhau, ta quả cầu m1 về vị trí A sao cho dây hợp với phương thẳng đứng một góc ( = 600 rồi thả nhẹ.



1- Tính vận tốc của m1 trước ngay khi va chạm với m2  và vận tốc hai quả cầu sau khi va chạm.


2- Tính góc lệch cực đại của dây treo hai quả cầu so với phương thẳng đứng sau lần va chạm này. Coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Lấy g = 10m/s2.
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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

2đ
	Ý 1 


	Trong 15 s đầu vật đi được quãng đường S1 = v1.t1 = 75m

Thời gian đi hết quãng đường còn lại            t2 = S2/ v2 = 5s.
Tổng thời gian xe B đi M đến N là 20s. 
Quãng đường AB dài 75+20 = 95m
	0.5đ

0.5đ
0.5đ

	
	Ý 2
	Vận tốc trung bình trên đoạn đường AB là 
 vTB = S/t = 4,75m/s
	0.5đ

	Bài 2

2đ
	Ý 1 
	S = v0t + at2/2  < => 8 = 4v0 + 8a.                              
v =  v0 + at       < => 0 =  v0 + 4a.  => v0 = 4m/s.                
	0.5đ

0.5đ

	
	Ý 2 


	Chiều dài mỗi toa là l  

Toa thứ nhất qua mắt người trong 1s,       ta có  l =  v0.t + 0,5a.t2 

                                                                                                         => l  =   v0  +  0,5a  (1)
Hai toa đầu  qua mắt người trong 3s,           có 2l = 3v0 + 4,5a   (2)

Sau khi đi được 24,5 m thì dùng lại, từ công thức v2 - v02 = 2aS

                                                                                   - v02 = 49a (3)

Giải (1), (2), (3) ta được v0 = 14m/s, a = - 4m/s2, l = 12m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	0.25đ

0.25đ

0.5d

	Bài 3
1đ
	Ý 1 
	a = FK /m = 2m/s2
	0.5d

	
	Ý 2 
	v2 - v02 = 2aS => v = 6m/s 
	0.5d

	Bài 4
2,5đ
	Ý 1 


	Chọn hệ quy chiếu gắn với bàn M

Bàn đứng yên, ngoại lực tác dụng lên hệ hai vật gây ra gia tốc là trọng lực P2 và lực masát Fms 

P2 - Fms = (m1 + m2)a.   => 
[image: image1.wmf] 
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,  S= at2/2, => t = 
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a) Fms  = 0  => a = g/2 = 5m/s2.                                  => t = 0,4s
b) Fms  = (N = (mg => a = g (1- ()/2 =  4 m/s2             => t = 0,447s
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

	
	Ý 2 


	Bàn chuyển động NDĐ với gia tốc a sang trái, hệ hai vật có thêm lực quán tính  Vẽ hình 

PHương trình định luật II Newton cho hai vật tương ứng:

Vật m1:  T + m1aqt = m1a1  (1)

Vật m2 :  
[image: image3.wmf]2
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với m1 = m2 , aqt = a = 2m/s2 .   (1), (2)   => a1 = a2 = a = 6,1m/s2
	0.25đ

0.25đ

0.5đ

	Bài 5
2,5đ
	Ý 1 


	+ Theo định luật bảo toàn cơ năng (từ lúc thả đến trước khi va chạm) ta có 
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 = mgz = mgl(1-cos()        (1)   => v1 = 
[image: image5.wmf]10

 m/s.

Áp dụng định luật  bảo toàn động lượng và năng lượng khi va chạm

                    m1v1’ + m2v2’    = m1v1    (2)
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=> v’1 =        
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      v’2 =        
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	0.5đ

0.5đ

0.5đ

	
	Ý 2 


	Áp dụng tương tự công thức (1) cho hai vật sau khi va chạm ta  được 

                                cos(1 =  1 - 
[image: image13.wmf]gl
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	0.5đ

0.5đ


Chó ý: NÕu thiÕu hoÆc sai ®¬n vÞ trõ 0,25® cña mçi ý. Hs lµm theo c¸ch kh¸c, ®óng vÉn tÝnh ®iÓm theo tõng ý
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